
PHỤ LỤC VII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao  

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao  

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa 

và Thể thao:  

164 Đồng 

Khởi, phường 

Sài Gòn 

- Cơ sở 2: Tòa 

nhà Trung 

tâm hành 

chính tỉnh, 

đường Lê 

Lợi, phường 

Bình Dương. 

- Cơ sở 3: số 4 

Nguyễn Tất 

Thành, 

phường Bà 

Rịa 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP,  Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

2.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao của câu lạc bộ thể 

thao chuyên nghiệp 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  

3.  Thủ tục cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao trong 

trường hợp thay đổi 

nội dung ghi trong giấy 

chứng nhận 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  

4.  Thủ tục cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao trong 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Không  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

trường hợp bị mất hoặc 

hư hỏng 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

5.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Yoga 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 11/2016/TT-

BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định điều kiện 

chuyên môn tổ chức tập luyện và thi 

đấu môn Yoga. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

6.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Golf 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 12/2016/TT-

BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

thao và Du lịch quy định điều kiện 

chuyên môn tổ chức tập luyện và thi 

đấu môn Golf. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

7.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Cầu 

lông 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- - Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- - Thông tư số 09/2017/TT-

BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Cầu 

lông. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

8.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn 

Taekwondo 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018 

- - Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- - Thông tư số 10/2017/TT-

BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn 

Taekwondo. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

9.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn 

Karate 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 02/2018/TT-

BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Karate. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

10.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Bơi, 

Lặn 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 03/2018/TT-

BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Bơi, 

Lặn. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

11.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn 

Billards & Snooker 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 04/2018/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn 

Billiards & Snooker. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

12.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Bóng 

bàn 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP.  

- Thông tư số 05/2018/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

viên chuyên môn đối với môn Bóng 

bàn. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

13.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Dù 

lượn và Diều bay 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 06/2018/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Dù 

lượn và môn Diều bay. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

14.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn 

Khiêu vũ thể thao 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 07/2018/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Khiêu 

vũ thể thao. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

15.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Thể 

dục thẩm mỹ 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 08/2018/TT-

BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Thể 

dục thẩm mỹ. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

16.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Judo 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 09/2018/TT-

BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Judo. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

17.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Thể 

dục thể hình và Fitness 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 10/2018/TT-

BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Thể 

dục thể hình và Fitness. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

18.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Lân 

Sư Rồng 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 11/2018/TT-

BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

viên chuyên môn đối với môn Lân Sư 

Rồng. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

19.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Vũ 

đạo thể thao giải trí 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 12/2018/TT-

BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo 

thể thao giải trí. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

20.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn 

Quyền anh 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 13/2018/TT-

BVHTTDL ngày 08 tháng 02 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Quyền 

anh. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

21.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Võ cổ 

truyền, Vovinan 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 14/2018/TT-

BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Võ cổ 

truyền, môn Vovinam. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

22.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

thao đối với môn Mô tô 

nước trên biển 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 17/2018/TT-

BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Mô tô 

nước trên biển. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

23.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Bóng 

đá 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 18/2018/TT-

BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Bóng 

đá. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

24.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Quần 

vợt 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 19/2018/TT-

BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Quần 

vợt. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

25.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Patin 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 20/2018/TT-

BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Patin. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

26.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Lặn 

biển thể thao giải trí 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 21/2018/TT-

BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Lặn 

biển thể thao giải trí. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

27.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Bắn 

súng thể thao 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 31/2018/TT-

BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Bắn 

súng thể thao. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

28.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Bóng 

ném 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 27/2018/TT-

BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Bóng 

ném. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

29.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn 

Wushu 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 29/2018/TT-

BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

viên chuyên môn đối với môn 

Wushu. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

30.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Leo 

núi thể thao 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 28/2018/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Leo núi 

thể thao. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

31.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Bóng 

rổ 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 32/2018/TT-

BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Bóng 

rổ. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

32.  Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Đấu 

kiếm thể thao 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không  - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 

tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 34/2018/TT-

BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Đấu 

kiếm thể thao. 

- Quyết định số 775/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 

2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

33.  Thủ tục đăng cai giải 

thi đấu, trận thi đấu do 

liên đoàn thể thao quốc 

gia hoặc liên đoàn thể 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Không  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 

tháng 6 năm 2018. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

thao quốc tế tổ chức 

hoặc đăng cai tổ chức 
- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

34.  Thủ tục đăng cai tổ 

chức giải thi đấu vô 

địch từng môn thể thao 

của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Liên đoàn thể 

thao quốc gia 

Không - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao số 

26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Thông tư số 16/2014/TT-

BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 

2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể 

thao. 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Quyết định số 856/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về 

ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – 

huyện thực hiện một số nhiệm vụ, 

quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

35.  thủ tục đăng cai giải thi 

đấu, trận thi đấu thể 

thao thành tích cao 

khác do liên đoàn thể 

thao tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

tổ chức 

10 ngày kể từ ngày 

nhận hồ  sơ  hợp  lệ 

 

Liên đoàn thể 

thao Thành 

phố Hồ 

Chí  Minh 

Không - Luật Thể dục, thể thao số 

77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 

2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao số 

26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 

2018. 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công  bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục công nhận câu lạc 

bộ thể thao cơ sở 

Trong 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định 

Trung tâm 

hình chính 

công cấp xã 

Không 

quy định 

- Luật Thể dục, thể thao số 

77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2006.  

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ  quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thế dục, Thể thao.  

- Thông tư số 18/2011/TT-

BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch quy định mẫu 

về tổ chức và hoạt động của câu lạc 

bộ thể thao cơ sở.  

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch công  bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 
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